
Phụ lục 8:  BẢNG THỐNG KÊ SỐ GIÁO VIÊN THỰC THIẾU ĐỂ ĐÁP ỨNG  

TỐI THIỂU VIỆC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI, 

GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

 

Năm 

học 

Tổng 

số lớp 

Tổng số giáo viên 
hiện có (chỉ tính 

biên chế) 

Tổng số GV thiếu 

(TSGV cần có trừ TSGV 

biên chế) 

Tổng số GV hiện 

đang hợp đồng 

Tổng số GV thực thiếu 

(TSGV cần có trừ 

TSGV (tính cả biên 

chế và hợp đồng) Số GV  hiện có 

GVV

H 

GV 

chuyên, 

TC 

TS VH 
Chuyên, 

chọn 

GVV

H 

GV 

chuyên, 

TC 

TS VH 
Chuyên, 

chọn 

20-21 5283 5314 847 1049 534 516 33 64 952 501 452 

21-22 5412 5342 843 1353 775 578 36 64 1253 739 514 

22-23 5431 5310 843 1458 777 682 39 50 1369 738 632 

23-24 5275 5313 846 1167 541 626 39 50 1078 502 576 

24-25 5071 5304 842 855 267 588 41 50 764 226 538 

 


